Bài tập nghiệp vụ sư phạm


A - PHẦN MỞ ĐẦU
1) Lý do chọn đề tài :
Nói đến ngôn ngữ là nói đến công cụ dùng để giao tiếp trong cuộc sống. Có ngôn ngữ thì mới có quan hệ xã hội và quan hệ xã hội chính là nơi để phát triển ngôn ngữ. Xuất phát từ đó, môn Tiếng Việt, môn học có vị trí nhiệm vụ rất quan trọng trong việc hình thành ngôn ngữ giao tiếp, là thứ ngôn ngữ dùng trong giao tiếp chính thức của cộng đồng các dân tộc trên đất nước Việt Nam. Ngoài các phân môn khác của tiếng Việt, phân môn tập đọc ra đời với mục tiêu góp phần hình thành nhân cách, đem lại những cảm xúc thẩm mỹ lành mạnh cho tâm hồn học sinh. Qua đó tích luỹ vốn văn học, mở rộng vốn sống cho trẻ em và rèn luyện, phát triển kỹ năng nói và hiểu một cách có nghệ thuật, góp phần khêu gợi tư duy hình tượng của trẻ.
Đối với học sinh tiểu học là giai đoạn hình thành và phát triển nhận thức và nhân cách sống. Vì thế yêu cầu của môn tiếng Việt hết sức quan trọng, trong đó phân môn tập đọc đóng vai trò chủ chốt nên giáo viên cần chú ý quan tâm, ngoài việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản như nghe, đọc, nói, viết thì cần chú trọng vào việc cảm thụ biện pháp nghệ thuật của tác phẩm để làm phong phú vốn từ ngữ trong tâm hồn và khơi dậy tình yêu Tiếng Việt một cách bền vững.
Biện pháp nghệ thuật xuất hiện trong các bài tập đọc ở tiểu học, hay nói cách khác xuất hiện trong văn bản tập đọc với một mục tiêu rất lớn đó là cung cấp cho học sinh những giá trị đạo đức, nhân văn mà tác giả muốn gửi đến và qua đó biện pháp nghệ thuật tô điểm thêm cho vẻ đẹp của văn bản làm cho học sinh thêm phần cuốn hút khi tiếp xúc với nội dung văn bản. Ngoài ra biện pháp nghệ thuật còn phát huy trí tưởng tưởng cho học sinh, trau dồi khả năng tư duy và củng cố năng lực diễn đạt khi giao tiếp.
Vậy biện pháp nghệ thuật là những biện pháp nào mà lại có tác dụng lớn trong văn bản tập đọc ở tiểu học như thế? biện pháp nghệ thuật bao gồm các các biện pháp như ẩn dụ, nhân hoá, so sánh tu từ,… nó được các tác giả sử dụng như những công cụ đắc lực trong việc thành công nội dung văn bản.
Một trong những biện pháp nghệ thuật quan trọng có trong các văn bản tập đọc là biện pháp tu từ so sánh. Biện pháp so sánh tu từ là sự đối chiếu hai hay nhiều sự vật với nhau nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho câu hay hàm ý muốn diễn đạt. So sánh tu từ được sử dụng một cách rộng rãi trong các văn bản tập đọc ở tiểu học giúp cho học sinh dễ cảm thụ giá trị của nội dung diễn đạt của tác giả hơn. Đây cũng là nội dung của đề tài mà tôi đang nghiên cứu về so sánh tu từ trong các văn bản tập đọc ở tiểu học.
II/  MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU :
1/ Mục đích nghiên cứu :
    Mục đích của đề tài là khảo sát các văn bản tập đọc lớp 5 – Tập 1 để tìm hiểu tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào trong các văn bản đó, nó có tác dụng ra sao đối với nội dung hay giá trị giáo dục trong văn bản. Việc giảng dạy thực tế khi khai thác những biện pháp nghệ thuật trong văn bản tập đọc lớp 5 như thế nào. Nêu một vài ý kiến trong việc giảng dạy tập đọc qua các bài có sử dụng những biện pháp nghệ thuật ở lớp 5.
2/ Nhiệm vụ nghiên cứu :
Với thời gian có hạn đề tài tập trung chủ yếu vào một số nhiệm sau :
- Khảo sát những biện pháp nghệ thuật có trong các bài tập đọc lớp 5 Tập 1 
- Thực tế việc khai thác những biện pháp nghệ thuật trong môn tập đọc lớp 4 ở trường tiểu học ............– .............
- Trình bày một vài ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tập đọc lớp 5 theo chương trình đổi mới.
III/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
a) Đối tượng nghiên cứu :
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các em học sinh lớp 5 trường tiểu học ............– ............ .
b) Phạm vi nghiên cứu :
Vì thời gian có hạn nên tôi chỉ nghiên cứu trong phạm vi của trường tiểu học ............– ............ .
IV/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1) Phương pháp khảo sát: Là phương pháp kiểm tra thực tế để nghiên cứu và phân tích nội dung của  đề tài.
2) Phương pháp phân tích được sử dụng khi đã có nội dung khảo sát nhằm tiến hành phân tích các yếu tố cơ bản của nội dung cần nghiên cứu .
3) Phương pháp tổng hợp : Được sử dụng dựa trên kết quả đã phân tích. Tôi tiến hành tổng hợp và kết luận về nội dung nghiên cứu. Từ đó có cơ sở để đề xuất một số ý kiến trong dạy học phân môn tập đọc lớp 5.
Ngoài ra tôi còn sử dụng thêm một số phương pháp khác phục vụ cho quá trình nghiên cứu.
PHẦN NỘI DUNG
I/ SƠ LƯỢC VỀ CÁC CHỦ ĐIỂM TRONG SGK TIẾNG VIỆT LỚP 5 (TẬP 1):
Ở môn tập đọc tiểu học nói chung, lớp 5 (Tập 1) nói riêng có 32 tiết được phân bổ trong 16 tuần học (trừ 2 tuần ôn tập và kiểm tra). Chủ đề của những bài tập đọc đó được trình bày theo các chủ điểm. Trong đó từ tuần 1 đến tuần 3 có 6 bài tập đọc trong chủ điểm “Việt Nam Tổ quốc em”; từ tuần 4 đến tuần 6 có 6 bài tập đọc trong chủ điểm “Cánh chim hoà bình”; từ tuần 7 đến tuần 9 có 6 bài tập đọc trong chủ điểm “Con người với thiên nhiên”; từ tuần 11 đến tuần 13 có 6 bài tập đọc trong chủ điểm “Giữ lấy màu xanh”; từ tuần 14 đến tuần 17 có 6 bài tập đọc trong chủ điểm “Vì hạnh phúc con người”
 Mỗi chủ điểm học tập đều hướng về một nội dung nhất định: Ở chủ điểm “Việt Nam Tổ quốc em”, nội dung các bài tập đọc hướng về cuộc sống sinh hoạt, phong cảnh quê hương và những vẻ đẹp của đất nước; trong chủ điểm “Cánh chim hoà bình” nội dung các bài tập đọc trình bày tới tình đoàn kết hữu nghị của chúng ta với các nước trên thế giới, ở đây chủ yếu là cá bài có nội dung về cuộc sống, phong cảnh của một số nước trên thế giới; trong chủ điểm “Con người với thiên nhiên” nội dung các bài tập đọc hướng về mối quan hệ của con người đối với thiên nhiên đất nước, những giá trị của thiên nhiên mang lại lợi ích to lớn cho con người, đồng thời giới thiệu thêm một số địa danh nổi tiếng của đất nước ; trong chủ điểm “Giữ lấy màu xanh” nội dung các bài tập đọc hướng về những tác phẩm có nội dung giáo dục học sinh biết giữ gìn và bảo vệ môi trường trong sạch; trong chủ điểm “Vì hạnh phúc con người” nội dung các bài tập đọc đề cao tình cảm đạo đức, mối quan hệ mật thiết, tình đoàn kết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng đất nước.
II/ CÁC BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG CÁC VĂN BẢN TẬP ĐỌC LỚP 5 – TẬP 1 :
Mỗi bài tập đọc mang một nội dung giáo dục riêng theo chủ điểm trong tuần. Cụm thể như sau :
Tuần 1 : Trong chủ điểm “Việt Nam Tổ quốc em”.
· Bài 1 : Mở đầu cho tuần học này là bài : Thư gửi các học sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Nội dung của bài này nói lên tình cảm, tình thương vô hạn của Bác Hồ giành cho thiếu niên nhi đồng. Qua lá thư Bác đã mong muốn các em chăm ngoan học tốt để lớn lên xây dựng tổ quốc. 
Đối với nội dung bức thư, Bác hồ đã sử dụng khá nhiều biện pháp nghệ thuật để nói lên tình cảm của mình giành cho các em, khẳng định sự độc lập của đất nước cũng như niềm vui được đến trường trong hoà bình chính là nhờ vào sự hi sinh của biết bao đồng bào. Đặc biệt bác đặt một niềm tin lớn vào khả năng học tập để mai sau lớn các em làm chủ đất nước. Những ý nghĩa đó đã được Bác sử dụng một loạt câu hỏi tu từ để nhấn mạnh ý tình cảm của Bác cũng như lời căn dặn với các em.
Víd vụ : “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”
· Bài 2:“ Quang cảnh làng mạc ngày mùa”
Nội dung của bài chủ yếu sử dụng nghệ thuật so sánh để toát lên được cây trái đương độ chín, tất cả vào mùa thu hoạch, để từ đó miêu tả khung cảnh ngày mùa tấp nập, khẩn trương và người hối hả vào mùa thu hoạch, đồng thời cho thấy cảnh làm ăn tập thể của ngày xưa.
Ngoài ra còn sử dụng nghệ thuật hoán dụ chuyển đổi cảm giác “rơm và thóc vàng giòn” để cho thấy một vụ mùa bội thu.
Ví dụ : 
- Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi hạt bồ đề treo lơ lửng.
- Những tàu lá chuối vàng ối xoã xuống như những vạt áo nắng, đuôi áo nắng vẫy vẫy.
Tuần 2 : Trong chủ điểm “Việt Nam Tổ quốc em”.
· Bài 3 : “Nghìn năm văn hiến”
Nội dung của bài này đã giới thiệu cho học sinh nét cổ kính của lăng miếu Quốc tử giám, qua đó giúp cho học sinh hiểu thêm về một địa danh văn hoá, một truyền thống hiếu học của cha ông ta. Để làm nổi bật về những truyền thống hiếu học của các triều đại, tác giả Nguyễn Hoàng đã sử dụng chủ yếu biện pháp liệt kê số lượng nhân tài của đất nước qua các triều đại nhằm khẳng định một truyền thống văn hoá hiếu học của đất nước ta.
· Bài 4:   “Sắc màu em yêu”
Qua bài, nội dung thể hiện tình cảm  của bạn nhỏ với quê hương đất nước bằng tình yêu từ các sắc màu. “Em yêu tất cả con người Việt Nam” tất cả những màu đó gợi cho em tình yêu quê hương đất nước. Ở bài này đã sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như : Liệt kê (em yêu màu đỏ, xanh, vàng, trắng, đen, tím, nâu), biện pháp so sánh nhằm nhấn mạnh tình yêu quê hương của bạn nhỏ. Trong đó chiếm nội dung là biện pháp so sánh để nhấn mạnh mỗi sắc màu là thể hiện cho một tình yêu (em yêu màu đỏ như máu con tim)
Tuần 3 : Trong chủ điểm “Việt Nam Tổ quốc em”.
· Bài 5 : Lòng dân
Đây là một thể loại kịch, nội dung ca ngợi tình cảm yêu quý của nhân dân Miền nam đối với bộ đội biết che chở, bảo vệ bộ đội trong những lúc nguy hiểm. Biện pháp nghệ thuật chủ yếu trong vở kịch sử dụng lời thoại của các nhân vật. Đây là hình thức nhằm phát triển khả năng thể hiện cách đọc (nói) diễn cảm của học sinh.
· Bài 6 : Lòng dân (nội dung tương tự)
Tuần 4 : Trong chủ điểm “Cánh chim hoà bình”.
· Bài 7 : Những con Sếu bằng giấy
Nội dung của bài đã lên án sự dã man, tàn bạo của nước Mỹ đã nổ bom nguyên tử  gây đau thương mất mát đến người dân Nhật Bản. Qua đó thể hiện tình thương yêu đoàn kết của các bạn nhỏ Nhật Bản. Ở đây đã sử dụng biện pháp miêu tả để làm phong phú thêm tình đoàn kết và sự phẫn nộ của các bạn nhỏ nước Nhật trước cái chết của cô bé Xa-da-cô.
· Bài 8: Bài ca trái đất
Nội dung của bài ca ngợi Trái đất của chúng ta vô cùng đẹp vô cùng quý, 
thể hiện niềm vui của các bạn nhỏ khi được sống trong hoà bình, tự do. Qua đó giáo dục các em biết đoàn kết và bảo vệ hoà bình trên thế giới. Để khắc sâu được nội dung của bài, tác giả đã Sử dụng khá nhiều biện pháp nghệ thuật, trong đó chủ yếu là biện pháp điệp ngữ, lại lại nhiều lần các câu trong bài( cùng bay nào, cho trái đất quay; cùng bay nào, cho trái đất quay;). Vì vậy chúng ta phải bảo vệ, giữ gìn để trái đất được bình yên, hạnh phúc.
Tuần 5 : Trong chủ điểm “Cánh chim hoà bình”.
· Bài 9: Một chuyên gia máy xúc
Qua bài này tác giả đã thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, gần gũi, mối quan hệ thân thiết của mình với những người ngoại quốc.
Để nhấn mạnh tính thân thiện của người chuyên gia máy xúc với mình tác giả đã sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật khác nhau như : So sánh: “một người ngoại quốc to lớn, mái tóc vàng óng ửng lên như một mảng trắng. Tạo vẻ khoẻ mạnh, gợi lên sự giản dị thân mật. Hay nhân hoá để ca ngợi sự làm việc tích cực, hăng say,..(Nhân hoá: “chiếc máy xúc của tôi hối hả điểm tâm kĩ và đầy” làm việc tích cực.
· Bài 10 : “Ê-mi-li, con…”
Là một bài thơ ca ngợi tinh thần đoàn kết lòng dũng cảm của người công dân Mỹ đã tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh tàn khốc của Mỹ đối với Việt Nam. Qua đó phê phán những tội ác của mỹ đã làm ở Việt Nam. Để làm nổi bật giá trị này tác giả đã sử dụng rất nhiều biện pháp nghệ thuật trong bài thơ :
- Nghệ thuật điệp ngữ, liệt kê tội ác tày trời của bọn đế quốc Mĩ đối với Việt Nam.
- Nghệ thuật đặt câu hỏi, câu hỏi tu từ để thể hiện nỗi đau của người công dân trước sự tàn bạo của Mỹ. (“Ôi những linh hồn. Còn, mất?)”
Tuần 6 : Trong chủ điểm “Cánh chim hoà bình”.
· Bài 11: Sự sụp đổ của chế độ A-pac-thai.
Nội dung miêu tả nỗi khổ cực của người dân da đen trước chế độ độc tài A-pac-thai và ca ngợi tinh thần đoàn kết đấu tranh lật đổ chế độ đó.
Để miêu tả những nét khổ cực của người dân bóc lột, tác giả sử dụng chủ yếu biện pháp liệt kê nhằm kiệt kê những bất công của người dân trong công việc cũng như quyền lợi của họ. (người da trắng chỉ chiếm1/5 dân số nhưng lại nắm 9/10 đất trồng trọt, ¾ tổng thu nhập,…)
· Bài 12: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Nội dung của bài là một bản án đả đáo chế độ phát xít nhưng cách diễn đạt rất nhẹ nhàng qua lời đáp của cụ  già. Ngoài biện pháp miêu tả để giới thiệu nội dung và hàm ý phê phán, tác giả đã dùng biện pháp tường thuật lời thoại để kết luận về chế độ đen tối của phát xít Đức qua lời thoại của cụ già. (Có chứ, Si-le đã dành cho các ngài vở “Những tên cướp”)
Tuần 7 : Trong chủ điểm “Con người với thiên nhiên”.
· Bài 13 : Những người bạn tốt
Những người bạn tốt là câu chuyện miêu tả về tài danh của nghệ sĩ A-ri-ôn và sự cứu giúp của đàn cá heo khi nghệ sĩ bị hãm hại. Để nhấn mạnh tài nghệ hát hay của nghệ sĩ, tác giả đã dùng biện pháp nhân hoá hình ảnh những chú cá heo bơi đến thưởng thức bài hát. Đồng thời câu chuyện cũng giải thích một góc về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên hùng vĩ.
· Bài 14 : Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà
Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đa ølà một bài thơ đặc sắc miêu tả cảnh công trường trên sông Đà vào một trời đêm với tiếng đàn của một cô gái người Nga. Nhằm tô thêm vẻ đẹp hữu tình lãng mạn của phong cảnh nơi đây tác giả đã sử dụng khá nhiều biện pháp, trong đó nhân hoá là biện pháp chủ yếu thể hiện sự tĩnh lặng giữa công trường (Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông. Những chiếc khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ). Bút pháp nghệ thuật nhân hoá miêu tả trong đêm khuya tất cả mọi người đã ngừng hoạt động, nghỉ ngơi để lại một không gian thật yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh ấy bỗng ngân lên những tiếng đàn của cô gái Nga thật hay làm ngây ngất lòng người. Tiếng đàn ấy dường như nó không chỉ tác động đến con người mà còn tác động đến sự vật như ru ngủ sau một ngày làm việc vất vả.
Tuần 8 : Trong chủ điểm “Con người với thiên nhiên”.
· Bài 15: “Kỳ diệu rừng xanh” 
Nguyễn Phan Hách thật tài tình trong việc miêu tả những sự vật của rừng xanh hùng vĩ. Nhưng tài hơn là tác giả đã vận dụng nghệ thuật so sánh để miêu tả các loài vật ngang nhiên, hiếu động mang những đặc điểm riêng biệt. Mỗi sự vật mang một đặc điểm riêng. Tất cả đã làm nên sự “kỳ diệu rừng xanh” như: “những con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ chuyền nhanh như tia chớp” hay “mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non”…
Nhờ giá trị nghệ thật này mà mỗi khi đọc văn bản này làm cho chúng ta như có cảm giác mình bị lạc vào thế giới thần bí”
· Bài 16: “Trước cổng trời”
Trước cổng trời là một bài thơ miêu tả cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ vào một buổi chiều hoàng hôn. Cảnh vật thiên nhiên cũng như các loài động vật đang hoà quyện vào nhau tạo nên một nét đẹp lạ thường qua biện pháp so sánh của tác giả. Với biện pháp này tác giả đã khắc hoạ nên phong cảnh nơi đây nó đẹp lạ lùng, lung linh huyền ảo. Không phải là một “rạng chiều đỏ nhẹ nắng phai”như trong thơ Đoàn Thị Điểm mà là “Ráng chiều như hơi khói”. Có cái gì hơi bàng bạc , kì vĩ tạo  nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của một địa phương đứng đầu của tổ quốc.
Tuần 9 : Trong chủ điểm “Con người với thiên nhiên”.
· Bài 17: Cái gì quý nhất
Bài văn miêu tả cuộc tranh luận về cái gì quý nhất trong cuộc sống của ba ban Hùng, Quý, Nam.
Cuộc tranh luận không có phần kết thúc bởi chưa ai bảo vệ đúng ý của mình. Với biện pháp miêu tả lời thoại và biện pháp đặt câu hỏi tu từ, tác giả đã đưa nội dung câu chuyện kết thúc bởi một câu của thầy giáo “Không có người lao động thì không có mọi thứ…”
· Bài 18: “Đất cà mau”
Đất cà mau là một tác phẩm miêu tả cuộc sống sinh hoạt và cảnh vật nơi mảnh đất cuối địa đầu của tổ quốc.
Với nghệ thuật miêu tả và liệt kê sự vật, tác giả phản ánh một cách rõ nết về thiên nhiên, cuộc sống người dân nơi đây luôn phải đón nhận khí hậu thật khắc nghiệt. 
Tuần 11 : Trong chủ điểm “Giữ lấy màu xanh”.
· Bài 19 : “chuyện khu vườn nhỏ”
Qua bài này, nội dung đã phản ánh một cách sinh động về cảnh vật thiên nhiên nơi đây, giá trị của khu vườn và tình yêu thiên nhiên của hai ông cháu .
Với biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hoá đóng vai trò chủ đạo, tác giả đã khắc hoạ sự trong lành bình yên của cảnh vật một cách nhẹ nhàng sâu lắng. “Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thế những cái râu ra, theo gió mà ngọn nguậy như những cái vòi voi bé xíu”
· Bài 20 :“Tiếng vọng”
Bài thơ thể hiện được một thông điệp : đừng vô tình mà trở thành nhẫn tâm trước những sinh linh bé nhỏ trong thế giới quanh ta. 
Với những biện pháp miêu tả so sánh đã được sử dụng, bài thơ thể hiện rõ nét nỗi ám ảnh của tác giả trước cái chết của chú chim sẻ.
Tuần 12 : Trong chủ điểm “Giữ lấy màu xanh”.
· Bài 21 :“Mùa thảo quả”
Qua bài này nội dung miêu tả nét đặc sắc, nổi bật của rừng thảo quả. Ở đây tác giả đã lấy biện pháp so sánh để nhấn mạnh nét nổi bật của thảo quả (Thảo quả như những đốm lửa hồng ngày qua ngày lại thắp sáng thêm nhiều ngọn mới, nhấp nháy vui mắt)
· Bài 22: “Hành trình của bầy ong”
Tác giả đã khám phá ra một trong những vẻ đẹp thầm lặng của cuộc đời khi viết về những phẩm chất đáng quý của bầy ong. Với bài này tác giả sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật, nhưng nổi bật là biện pháp so sánh và nhân hoá để làm nổi bật những giá trị mà bầy ong làm được. (Bầy ong giữ hộ cho người,…)
Tuần 13 : Trong chủ điểm “Giữ lấy màu xanh”.
· Bài 23 : “Người gác rừng tí hon”
Người gác rừng tí hon là một câu chuyện ca ngợi lòng dũng cảm, ý thức bảo vệ rừng của cậu bé. Đây là một hình thức sử dụng biện pháp miêu tả có lồng ghép so sánh để nhấn mạnh lòng dũng cảm của cậu bé (Đêm ấy lòng em như lửa đốt)
· Bài 24 : “Trồng rừng ngập mặn”
Là một câu chuyện có tính chất thông báo về phong trào trồng rừng ngập mặn ở nước ta. 
Ơû bài này biện pháp nghệ thuật chủ yếu được sử dụng là miêu tả để thông báo về những thành quả khi nhờ rừng ngập mặn được trồng thành công.
Tuần 14 : Trong chủ điểm “Vì hạnh phúc con người”.
· Bài 25 : Chuỗi ngọc lam
Câu chuyện ca ngợi vẻ đẹp của những con người nhân hậu khẳng định rằng hạnh phúc sẽ đến với những người biết sống vì niềm vui của người khác. 
Với biện pháp miêu tả tác giả đã đem đến cho người đọc nét đẹp rất riêng của người chủ tiệm tên Pi-e. Với lòng nhân hậu của mình, anh đã đem đến niềm vui cho cô bé, và cũng chính nhờ đó anh lại được cô chị mang lại niềm vui cho anh.
· Bài 26 : Hạt gạo làng ta
“Hạt gạo làng ta” là một bài thơ ca ngợi giá trị của hạt gạo trong những năm chống Mỹ và qua đó tác giả bày tỏ tình yêu, niềm tự hào về quê hương mình.
Với biện pháp so sánh rất dí dỏm, chân thực mà tác giả đã nói lên sự vất vả của những người lao động phải “một nắng hai sương” tảo tần mới làm ra gạo.
Tuần 14 : Trong chủ điểm “Vì hạnh phúc con người”.
· Bài 27 : “Buôn Chư Lênh đón cô giáo”
“Buôn Chư Lênh đón cô giáo” là một câu chuyện kể về người Tây Nguyên yêu quý cái chữ, muốn được học hành. Qua đó thể hiện sự trang trọng của họ khi đón tiếp cô giáo. 
 Tác giả đã sử dụng biện pháp miêu tả, so sánh để thể hiện rõ nét về những phong tục, nghi lễ đón tiếp khách quý của người Tây Nguyên và nói lên tấm lòng của người Chư lênh đón tiếp cô giáo rất trang trọng và thân tình. Ai cũng háo hức, chờ đợi và yêu quý cái chữ.
· Bài 28 :  Về ngôi nhà đang xây
“Về ngôi nhà đang xây” là một bài thơ miêu tả những hình ảnh đẹp và sống động của ngôi làng đang xây thể hiện sự đổi mới của đất nước ta.
Để làm nổi bật nội dung của bài thơ tác giả đã sử dụng nhiều biện pháp, trong đó chủ yếu là nghệ thuật so sánh đặc sắc để nói lên ngôi nhà đang xây. Ngôi nhà thật đẹp, thật sống động, gần gũi. Đồng thời với nghệ thuật ấy, tác giả như đang mở ra cho ta thấy được sự phát triển của đất nước sau những năm hoà bình lập lại, toàn dân tộc cũng có đi vào xây dựng đất nước
Tuần 16 : Trong chủ điểm “Vì hạnh phúc con người”.
· Bài 29 : “Thầy thuốc như mẹ hiền”
“Thầy thuốc như mẹ hiền” là một câu chuyện cảm động thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc trong con người Hải Thượng Lãn Ông.
Với biện pháp nghệ thuật kể chuyện có lồng ghép so sánh, tác giả đã thể hiện rõ nét về lương tâm, y đức của một người thầy thuốc như  Hải Thượng Lãn Ông
· Bài 30 : Thầy cúng đi bệnh viện
“Thầy cúng đi bệnh viện” là một câu chuyện chống lại tư tưởng mê tín dị đoan, khẳng định rằng khi bị bệnh thì phải đi bệnh viện chữa trị, cúng bái không thể đẩy lùi được bệnh tật. 
Ngoài biện pháp kể chuyện đã được sử dụng trong bài, tác giả còn thêm so sánh để nói lên nỗi đau của cụ ún khi bệnh tình không thuyên giảm.
Tuần 17 : Trong chủ điểm “Vì hạnh phúc con người”.
· Bài 31 : Ngu công xã Trịnh Tường
Đây là một câu chuyện ca ngợi tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết tâm chống đói nghèo của ông Lìn qua việc thay đổi tập quán canh tác của cả vùng làng miền núi.
Cả câu chuyện là một mô phỏng được tác giả miêu tả lại nhằm nhấn mạnh tinh thần vượt khó của người dân lao động.
· Bài 32: “Ca dao về lao động sản xuất”
Các câu ca dao trong bài đều thể hiện ý thức lao động cần cù và tinh thần lạc quan tin tưởng vào cuộc sống của bà con nông dân xưa.
So sánh là một trong những biện pháp được sử dụng nhiều nhất trong bài ca dao nhằm nhấn mạnh những giá trị công sức của người lao động (mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày) và những thành quả mà đất đem lại cho người lao động (Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu)
Tác giả so sánh tấc đất với tấc vàng để nói rằng đất vô cùng quý giá. Vì thế chúng ta phải biết quý trọng đất. Đồng thời khuyên nông dân chăm chỉ cày cấy.
III/ Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ CỦA BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT:
Nói đến vai trò và giá trị của biện pháp nghệ thuật trong văn bản tập đọc nói chung, ở lớp 5 nói riêng ta có thể khẳng định rằng biện pháp nghệ thuật đóng vai trò then chốt trong sự thành công của một văn bản. Bởi vì nghệ thuật giúp cho giá trị nội dung trong văn bản được nâng lên cao hơn sâu sắc hơn. Đặc biệt biệt pháp nghệ thuật còn giúp cho học sinh dễ tiếp cận, dễ hiểu với những ý nghĩa của nội dung mà tác giả muốn gửi tới.
Về ý nghĩa của các biện pháp nghệ thuật có 2 ý nghĩa : vừa nhấn mạnh giá trị biểu cảm cho hàm ý hay nội dung cần diễn đạt đồng thời làm tăng ý nghĩa của cả nội dung.  Vừa làm phong phú và sinh động hình thức diễn đạt, gây sự thu hút và chú ý của học sinh.
Biện pháp nghệ thuật trong văn bản tập đọc lớp 5 được sử dụng khá nhiều thể loại như : miêu tả, kể chuyện, so sánh (so sánh tu từ, so sánh logic, so sánh từ vựng), nhân hoá, ẩn dụ, liệt kê, nói quá,… mỗi thể loại đều có một tác dụng riêng trong cách diễn đạt của nội dung văn bản.
Ví dụ : Qua bài “Ca dao về lao động sản xuất” muốn nhấn mạnh nỗi vất vả của người lao động khi làm ra hạt gạo, tác giả đã so sánh mồ hôi ra nhiều như mưa ruộng cày. Hoặc khi đề cao giá trị kinh tế của đất mang đến cho con người, tác giả lại so sánh đất như vàng,…
Ngoài so sánh, miêu tả cũng là một biện pháp nghệ thuật được sử dụng rất nhiều trong các văn bản tập đọc nhất là các tác phẩm truyện ngắn.
Ví dụ : Tuần 14, Trong chủ điểm “Vì hạnh phúc con người”. Câu chuyện “Chuỗi ngọc lam” là một tác phẩm cảm động trước lòng nhân hậu của người chủ tiệm tên Pi-e. Với lòng nhân hậu của mình, anh đã đem đến niềm vui cho cô bé, và cũng chính nhờ đó anh lại được cô chị mang lại niềm vui cho anh.
Thông qua nhiều biện pháp đã được sử dụng, nhân hoá cũng là một biện pháp nghệ thuật được dùng khá nhiều sau so sánh và miêu tả. Biện pháp nhân hoá đã giúp cho người đọc hiểu một cách sâu lắng hơn về nội dung tác giả muốn đem đến.
Ví dụ : Ở Tuần 7 : Trong chủ điểm “Con người với thiên nhiên”. Bài thơ “ Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà” ølà một bài thơ đặc sắc miêu tả cảnh công trường trên sông Đà vào một trời đêm với tiếng đàn của một cô gái người Nga. Nhằm tô thêm vẻ đẹp hữu tình lãng mạn của phong cảnh nơi đây tác giả đã sử dụng nhân hoá để thể hiện sự tĩnh lặng giữa công trường (Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông. Những chiếc khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ). 
Tóm lại những biện pháp nghệ thuật trong các văn bản tập đọc lớp 5 không chỉ mang lại về giá trị tác phẩm mà còn là hình thức giúp cho người đọc hứng thú thích tiếp cận với tác phẩm hơn. Một tác phẩm thành công và được người đọc đón nhận nồng nhiệt có nghĩa là tác giả đã sử dụng phối hợp hài hoà những biện pháp nghệ thuật trong cấu trúc văn bản.
IV. MỘT SỐ THỮ TRẠNG KHI DẠY ĐỌC HIỂU  VĂN BẢN NGHỆ THUẬT Ở TIỂU HỌC :
1. Những thực trạng chung hiện nay :
Việc tổ chức cho học sinh đọc hiểu là một yếu tố rất quan trọng trong môn tập đọc ở tiểu học nhưng không khó. Nhìn chung việc tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản cho học sinh tiểu học đã được giáo viên thực hiện khá nghiêm túc và mang lại hiệu quả cao khi sử dụng dạy học theo hình thức đổi mới. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số thiếu sót vẫn còn tồn tại, thực trạng hiện nay thường xẩy ra trong tiết tập đọc (nhất là bước đọc hiểu văn bản), do đối tượng học sinh trong lớp thường chênh lệch về trình độ kiến thức (có học sinh dân tộc, có học sinh người Kinh) nên khi tiến hành bài giảng không phải do giáo viên không thực hiện hay thực hiện không được mà thông thường là tập trung vào việc luyện đọc lưu loát, và đọc diễn cảm nên việc đọc hiểu thường bị xem nhẹ. 
2/ Khảo sát thực tế ở trường tiểu học ............– ............ :
2.1. Vài nét về trường tiểu học ............:
Trường tiểu học ............là một đơn vị được đóng trên địa bàn ............, Được sự quan tâm của chính quyền thành phố, các ngành giáo dục, học sinh đến trường có đủ sách vở để học. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường đã giúp cho đội ngũ giáo viên ngày một vững mạnh trong nghiệp vụ chuyên môn của mình. Đội ngũ giáo viên của nhà trường vừa trẻ, khoẻ lại có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cao. Bên cạnh đó mối quan tâm con cái của các bậc cha mẹ học sinh cũng là những yếu tố rất cần thiết trong công tác giảng dạy của nhà trường. 
2.1. Khảo sát thực trạng khi dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật ở trường tiểu học ............:
Để có căn cứ cho việc đánh giá và đề xuất biện pháp. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát một tiết dạy tập đọc ở lớp 5B tại trường tiểu học ............– ............. 
Tuần7; chủ điểm : “Con người với thiên nhiên”
Tên bài dạy : tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông đà.
Qua kết quả khảo sát, chúng tôi đã nắm bắt được một số yếu tố cơ bản về việc dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật của học sinh và có một số nhận xét sau :
a) Ưu điểm : 
Nhìn chung, qua dự tiết dạy của cô giáo Lê Thị Lan lớp 5B. Tôi nhận thấy cô đã tổ chức tiết dạy khá tốt, nội dung khai thác hết các biện pháp nghệ thuật trong phần đọc-hiểu, học sinh hiểu bài. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, học sinh tham gia tiết học rất sôi nổi, hào hứng và thể hiện sự hiểu bài của mình qua giọng và các câu trả lời đúng. Một số em đã biết đọc diễn cảm hấp dẫn hơn. 
b) Khuyết điểm :
Song bên cạnh đó sau những điều mà cô giáo đã thực hiện thì vẫn còn một số nét cơ bản mà cô chưa quan tâm đến dẫn đến khi trả lời câu hỏi tìm hiểu bài vẫn còn một số em chưa trả lời được :
- Thứ nhất : ở phần đọc thầm đoạn thơ 1 và 2 để tìm hiểu và trả lời câu hỏi, cô giáo chưa nhấn mạnh yếu tố nhân hoá (Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông. Những chiếc khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ) để hướng học sinh tìm những hình ảnh miêu tả đêm trăng trên công trường sông đà. 
- Thứ hai : Dẫu biết rằng trong một tiết tập đọc có rất nhiều nhiệm vụ : tập đọc tốt, tìm hiểu bài, đọc diễn cảm, phần nào cũng quan trọng. Nhưng nhìn chung cô giáo chưa đi sâu vào những biện pháp nghệ thuật mà tác giả đã sử dụng trong bài nhằm tăng lên hàm ý sâu xa về niềm xúc động của mình khi được thưởng thức tiếng đàn trong đêm trăng đẹp.
 KẾT LUẬN:
1) Những kết luận được rút ra :
Qua kết nghiên cứu về những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong môn tập đọc lớp 5 (Học kì I) tôi nhận thấy việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong văn bản tập đọc là một biện pháp khá độc đáo, vừa nhấn mạnh giá trị nội dung tác phẩm, vừa tạo cho học sinh một cảm giác thú vị, hứng thú khi đọc. Không những thế biện pháp nghệ thuật còn là một giá trị có hàm ý giáo dục cao, luôn mang lại cho học sinh những hình ảnh, phẩm chất, hoạt động hay một trạng thái gần gũi quen thuộc và dễ cảm nhận về mặt ý nghĩa. Từ góp phần nâng cao hiệu quả trong dạy học tập đọc ở tiểu học. Thực tế điều tra cho thấy rằng khi tìm hiểu nội dung bài tập đọc, ngoài những vấn đề rèn luyện kỹ năng đọc thì kỹ năng cảm thụ giá trị nghệ thuật của tác phẩm cũng là yếu tố quan trọng hàng đầu về mặt giáo dục. Khi bước chân vào ngưỡng cửa bậc tiểu học các em đã có một ít vốn liếng của Tiếng Việt, các em bắt đầu học chữ, học viết và tập phát âm đúng, chuẩn Tiếng Việt từ đó các em dần dần cảm nhận về giá trị nghệ thuật trong tác phẩm, thấm nhuần ý nghĩa giáo dục, tăng thêm niềm vui, niềm tự hào và tình yêu trong mỗi cá nhân các em.
2) Những ý kiến đề xuất :
Khi dạy đọc-hiểu bài tập đọc cho học sinh giáo viên cần lưu ý:
- Coi trọng tiết tập đọc ở nhiều phương diện không chỉ ở kỹ năng đọc mà còn giáo dục giá trị nghệ thuật của các phẩm cho học sinh.
· Khi gặp các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hoá hay ẩn dụ trong bài cần diễn đạt hết hàm ý của tác giả muốn gửi gắm. Vì lứa tuổi tiểu học còn hồn nhiên trong sáng. Những ý nghĩ, hành động của các em chỉ biểu thị trên phương diện trực quan sinh động nên khi tiếp cận với những hình ảnh so sánh trừu tượng hay những hàm ý sâu xa qua nhân hoá, ẩn dụ thì các em rất khó khai thác hết ý nghĩa của tác giả muốn nói trong nội dung.
· Đối với tiết tập đọc giáo viên cần phân tích rõ ràng, dành một thời gian nhất định để giải thích cùng với quá trình tự tìm tòi suy nghĩ của học sinh thì hiệu quả tiết học mới cao, mới đạt yêu cầu.
Nói tóm lại, trong dạy học phân môn tập đọc, người giáo viên nên vận dụng những biện pháp và phương pháp thích hợp, phù hợp với học sinh mình để nâng cao hiệu quả tiết tập đọc cho học sinh. Mặt khác giáo viên cần được trang bị đầy đủ về các kiến thức về ngôn ngữ học, cố gắng tìm tòi nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến phương pháp dạy phân môn tập đọc, để từng bước nâng cao tay nghề của mình.
Nội dung của đề tài này xin được dừng lại, vì thời gian nghiên cứu có hạn nên nội dung nghiên cứu chưa được sâu sắc. Tôi mong rằng về sau sẽ có nhiều đề tài nghiên cứu lĩnh vực này sâu rộng hơn.
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